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	Keywords:
	
	TÓM TẮT:

	Digital conversion, check, management software, learning network 
	
	Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nói chung và khoa May thời trang nói riêng tập trung vào hai nội dung chủ đạo là chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. Trong quản lý giáo dục, bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu,...) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành giáo dục đào tạo một cách nhanh chóng, chính xác. Trong dạy học, chuyển đổi gồm số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, vừa tạo ra môi trường vận hành giáo dục, vừa thay đổi cách quản trị cơ sở giáo dục, vừa thay đổi phương thức dạy học, vừa thay đổi kỹ thuật và công nghệ dạy học. Hiện tại chuyển đổi số trong giáo dục được ứng dụng dưới 3 hình thức chính là: ứng dụng công nghệ trong phương pháp giảng dạy: lớp học thông minh, lập trình… vào việc giảng dạy; ứng dụng công nghệ trong quản lý: công cụ vận hành, quản lý; ứng dụng công nghệ trong lớp học: công cụ giảng dạy, kiểm tra đánh giá.
ABSTRACT:
Digital transformation in education and training in general and the Department of Fashion and Tailoring in particular focuses on two main contents: digital transformation in educational management and digital transformation in teaching, learning, testing, evaluation, and research. scientific research. In educational management, including digitizing management information, creating large interconnected database systems, deploying online public services, and applying 4.0 technologies (AI, blockchain, analytics). data,...) to manage, operate, forecast, and support decision-making in the education and training industry quickly and accurately. In teaching, transformation includes digitalizing learning materials (electronic textbooks, electronic lectures, e-learning lecture warehouses, multiple-choice question banks), digital libraries, and deploying online training systems. , both creating an educational operating environment, changing the way educational institutions are managed, changing teaching methods, and changing teaching techniques and technology. Currently, digital technology in education is applied in three main forms: applying technology in teaching methods: smart classrooms, programming... in teaching; Technology application in management: operating and management tools; Applying technology in the classroom: teaching and assessment tools.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Chuyển đổi số trong dạy học đã tạo nên bước ngoặt vô cùng mạnh mẽ và to lớn, giúp xây dựng được nhiều phương pháp giảng dạy và học tập, kiểm tra đánh giá thông minh, tiện lợi. Chuyển đổ số giúp mỗi người có thể tự quản lý và sắp xếp thời gian học tập phù hợp với bản thân. Việc học tập có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi, với các thiết bị học tập tiện lợi phù hợp. Tiếp cận đa dạng các nguồn tài liệu, sách vở học tập. Giúp tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm tài liệu học tập phù hợp. Tìm kiếm thông tin nhanh chóng và thuận lợi hơn.
Việc chuyển đổi số trong dạy học góp phần nâng cao và đảm bảo chất lượng giáo dục, cụ thể: Công nghệ số hiện đại sẽ đảm bảo lưu trữ thông tin từ cơ bản đến nâng cao, các phần mềm chuyển đổi cũng sẽ hỗ trợ theo dõi các hoạt động giảng dạy. Các nền tảng Blockchain, điện toán đám mây,... sẽ hỗ trợ quản lý và lưu trữ hồ sơ, thông tin học sinh, giáo viên rõ ràng, minh bạch. Giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí cho học tập; Tối ưu các chi phí cho việc in ấn truyền thống.
Sự phát triển của công nghệ cùng sự bùng nổ của Internet đã giúp người học có thể tìm kiếm và tiếp cận nhiều thông tin đa dạng khác nhau phục vụ cho việc học. Mọi thông tin tìm được cũng đều có thể thực hiện xác minh để đảm bảo không bị sai lệch.
Không bị giới hạn tương tác như cách truyền thống, áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong trường học sẽ giúp sinh viên cũng như giảng viên có thể tương tác với những người khác dễ dàng. Sự tương tác có thể được mở rộng với những người ở các nơi khác nhau.
Chuyển đổi số tạo ra sự đa dạng về hình thức kiểm tra đánh giá, tạo hiệu quả tích cực để các em phấn đầu và hoàn thiện bản thân.
2. Kết quả nghiên cứu
1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng điện tử tại khoa May - Thời trang:
Chuyển đổi số đã góp phần thúc đẩy hoạt động “học tập suốt đời” cùng hoạt động chia sẻ tài liệu trực tuyến: bài giảng điện tử, luận văn, câu hỏi trắc nghiệm… từ người dạy có chuyên môn.
Việc giảng dạy được lồng ghép công nghệ Steam, giúp sinh viên Khoa May Thời trang có thể giải quyết được các bài giảng khó cũng như khám phá nhiều hiện tượng trong cuộc sống trực quan nhất.
2. Hoàn thiện về hệ thống pháp lý và ứng dụng các phần mềm quản lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong cách thức quản lý giáo dục tại khoa May - Thời trang:
Hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp lý đóng vai trò quan trọng trong quản lý giáo dục cũng như đảm bảo quyền lợi cho người học. Theo đó, phải thống nhất các quy định về: khai thác và chia sẻ dữ liệu; hình thức trong giảng dạy; quản lý hiệu quả khóa học trực tuyến; điều kiện mở lớp. Chuyển đổi số trong giáo dục thực hiện bằng cách ứng dụng phần mềm quản lý chính là giải pháp được nhiều cơ sở áp dụng hiện nay. Các phần mềm được tích hợp các tính năng vượt trội sẽ mang đến giải pháp quản lý trường học hiệu quả, giúp phát triển các khóa học trực tuyến góp phần phục vụ công tác bồi dưỡng giảng viên hỗ trợ dạy học tại những nơi khó khăn.
Chú trọng về triển khai hệ thống để chia sẻ dữ liệu đồng bộ trong giáo dục, từng bước chuyển đổi những tài liệu giấy qua văn bản điện tử để giúp thuận tiện hơn trong công tác quản lý. Thúc đẩy phát triển học liệu số (phục vụ dạy - học, kiểm tra, đánh giá, tham khảo, nghiên cứu khoa học); hình thành kho học liệu số, học liệu mở dùng chung toàn ngành, liên kết với quốc tế, đáp ứng nhu cầu tự học, học tập suốt đời, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền; tiếp tục đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số, khuyến khích và hỗ trợ áp dụng các mô hình giáo dục đào tạo mới dựa trên các nền tảng số. Triển khai mạng xã hội giáo dục có sự kiểm soát và định hướng thống nhất, tạo môi trường số kết nối, chia sẻ giữa cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình, giảng viên, học sinh sinh viên, phát triển các khóa học trực tuyến mở; triển khai hệ thống học tập trực tuyến dùng chung toàn ngành phục vụ công tác bồi dưỡng giảng viên, hỗ trợ dạy học cho các vùng khó khăn.
3. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong dạy học và kiểm tra đánh giá tại khoa May - Thời trang:
Cần thực hiện nâng cao nhận thức, phổ cập tư tưởng cho từng giảng viên khoa May Thời trang, cán bộ quản lý của nhà trường để nắm được tầm quan trọng của chuyển đổi số và cùng nhau xây dựng văn hóa số trong giáo dục. Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong việc ứng dụng công nghệ cho toàn thể giảng viên, cán bộ quản lý nhà trường để hướng đến mục tiêu thực hiện thành công chuyển đổi số trong giáo dục. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
4. Xây dựng học liệu số dùng cho việc tự học có hướng dẫn tại khoa May - Thời trang:
Học liệu số đa dạng và tương tác giúp sinh viên tự tìm hiểu và tiến bộ trong việc học tập. Dưới đây là các loại học liệu số có thể xây dựng để hỗ trợ việc tự học có hướng dẫn:
- Tài liệu đọc: Xây dựng các tài liệu học tập chất lượng và dễ hiểu về các chủ đề cụ thể. Sử dụng định dạng PDF, ebook hoặc bài viết trên trang web để hỗ trợ việc đọc và tìm kiếm thông tin.
- Video bài giảng: Tạo các video bài giảng chất lượng với nội dung rõ ràng và phù hợp với nội dung học tập. Sử dụng kỹ thuật trình chiếu, giọng nói sinh động và hình ảnh minh họa để giữ sự chú ý của sinh viên.
- Bài giảng điện tử có tương tác: Xây dựng các bài giảng điện tử tương tác giúp sinh viên tham gia và thử thách kiến thức. Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm, bài tập thảo luận, hoạt động để tạo tính tương tác cho bài giảng.
- Các bài kiểm tra trực tuyến được tạo ra để đánh giá kiến thức của sinh viên sau khi hoàn thành các bài học. Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và bài tập thực hành để đánh giá đa dạng kỹ năng của sinh viên.
5. Nâng cao năng lực sử dụng một số phần mềm trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục trên lớp học tại khoa May - Thời trang:
a. Sử dụng công cụ để tạo bài giảng điện tử
Giảng viên biết cách sử dụng các công cụ đa phương tiện để tạo bài trình chiếu tương tác, thẩm mỹ và dễ hiểu đối với người học để tạo lập câu đố, cuộc thi trả lời câu hỏi và trắc nghiệm trực tuyến. Giảng viên cần hiểu biết và sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm liên quan dạy học và kiểm tra đánh giá. Các phần mềm dạy học trực tuyến đã được ứng dụng như Phần mềm dạy học trực tuyến Trans; Phần mềm dạy học online của Facebook, K12online; Phần mềm dạy học từ xa qua Zoom Cloud Meetings; Dạy học online qua Google Classroom của Google; Phần mềm Microsoft Teams hỗ trợ dạy học trực tuyến; Phần mềm dạy học online miễn phí Team-Link,… Về công nghệ dạy học, cũng có một số phần mềm hỗ trợ giáo viên trong tổ chức dạy học như công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ AR; Công nghệ mô phỏng 3D. Những phần mềm này cũng được ứng dụng khá phổ biến trong đào tạo nghề hiện nay. Công nghệ thực tế ảo được cho là sẽ giúp việc dạy học hấp dẫn, sinh động và hiệu quả hơn trong tương lai.
b. Sử dụng các website và mạng xã hội để xây dựng mạng lưới học tập cá nhân (Personal Learning Networks - PLNs)
Giảng viên sẽ kết nối và khám phá nội dung mới thông qua việc sử dụng các website và mạng xã hội để tạo PLNs. Giảng viên có thể ứng dụng blog, diễn đàn và mạng xã hội để tạo không gian tương tác với sự tham gia tích cực của sinh viên. Sử dụng chức năng đánh dấu cộng đồng (social bookmark) để lưu trữ, quản lý, tìm kiếm, sắp xếp và chia sẻ tài nguyên số trong lớp học. Cuối cùng, giảng viên sử dụng các ứng dụng blog/Website như Wordpress để tạo lập hồ sơ cá nhân chuyên nghiệp.
c.Sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet
Năng lực sử dụng các công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet là một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng học liệu số hiệu quả. Nhờ vào việc khai thác đúng các công cụ tìm kiếm và biết cách sử dụng chúng một cách hiệu quả, giảng viên có thể tạo ra các tài liệu số đa dạng và chất lượng cao phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập.
Giảng viên cần nắm vững các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo, và các công cụ tìm kiếm chuyên dụng khác như Google Scholar (dành cho nghiên cứu khoa học), YouTube (cho tìm kiếm video), SlideShare (dành cho tìm kiếm slide bài giảng),...từ đó lựa chọn công cụ phù hợp với mục tiêu tìm kiếm và nhu cầu học liệu cụ thể.
d. Sử dụng các hệ thống LMS để tổ chức dạy học trực tuyến
Tạo và quản lý lớp học trực tuyến: Giảng viên có năng lực tạo các lớp học trực tuyến trên LMS và cung cấp thông tin cụ thể về khóa học như tên khóa học, lịch trình, tài liệu, yêu cầu và mục tiêu học tập. Tạo và quản lý nội dung học tập: Giảng viên có khả năng tạo và quản lý các tài liệu học tập trên LMS, bao gồm bài giảng, bài tập, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra và đánh giá.
Giảng viên có thể sử dụng LMS để tạo ra các tùy chọn tương tác giữa giảng viên và sinh viên, bao gồm diễn đàn trao đổi thông tin, thảo luận trực tuyến, chat, và email để theo dõi tiến độ học tập, xem kết quả kiểm tra, quá trình hoàn thành bài tập và tham gia vào thảo luận, cung cấp phản hồi và đánh giá.
6. Xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên tại khoa May - Thời trang:
Xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của sinh viên là một bước quan trọng để giảng viên đo lường hiệu quả và tiến bộ của sinh viên học sinh trong quá trình học tập. Dưới đây là một số phương pháp và công cụ để thực hiện việc này:
Các bài kiểm tra trực tuyến: Sử dụng các công cụ trực tuyến như Google Forms hoặc Azota để tạo các bài kiểm tra trực tuyến. Các bài kiểm tra này có thể bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, hay bài tập tự luận. Khi sinh viên hoàn thành bài kiểm tra, kết quả sẽ tự động được ghi nhận và giảng viên  có thể dễ dàng xem điểm số và phản hồi.
[bookmark: _Hlk171774116]Bài tập đánh giá bằng video: Yêu cầu sinh viên thực hiện các bài tập, dự án hoặc trình bày qua video. Giảng viên thể sử dụng các nền tảng như Google Classroom hoặc Flipgrid để sinh viên tải lên video của họ. Điều này giúp giảng viên đánh giá kỹ năng giao tiếp, trình bày và kiến thức của sinh viên.
Thiết kế bài tập theo hình thức trò chơi: Sử dụng các trò chơi học tập số như Kahoot, Quizizz để tạo các bài tập có tính tương tác cao. Sinh viên có thể tham gia vào trò chơi và thể hiện kiến thức của mình một cách vui nhộn và thú vị.
Bảng điểm trực tuyến: Sử dụng hệ thống bảng điểm trực tuyến trong Google Sheets hoặc Microsoft Excel để theo dõi tiến độ học tập của sinh viên. Bảng điểm này có thể chia thành các mục tiêu học tập và các tiêu chí đánh giá, giúp giảng viên và sinh viên nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình học tập.
Phản hồi và hội thoại trực tuyến: Sử dụng email, tin nhắn hoặc diễn đàn trực tuyến để cung cấp phản hồi cho sinh viên về tiến độ học tập và kết quả bài tập. Hội thoại trực tuyến giúp giảng viên và sinh viên giữ liên lạc một cách thuận tiện và nhanh chóng.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
Chuyển đổi số trong  giáo dục nói chung và tại khoa May Thời trang  nói riêng có vai trò then chốt trong sự phát triển của sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Tiến trình thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đang diễn ra với tốc độ nhanh, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và đầu tư từ Chính phủ và Bộ  Giáo dục Đào tạo Việt Nam. Tuy vậy, khoảng cách về cơ sở hạ tầng, nguồn lực và  khoa học - công nghệ là nguyên nhân chính khiến cho các cơ sở giáo dục chưa thể tiến hành chuyển đổi số một cách hoàn thiện và đồng bộ. Quá trình quá chuyển đổi số muốn diễn ra thành công cần đến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cũng như sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo, giảng viên và sinh viên để vượt qua những khó khăn, thử thách liên quan đến chính sách, cơ sở vật chất và truyền thông... Vì vậy, tận dụng những cơ hội, đồng thời khắc phục những khó khăn thách thức thì quá trình chuyển đổi số trong  giáo dục  mới diễn ra thuận tiện và hiệu quả hơn.
 Đồng thời cần vận động các nguồn lực để trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, từ máy chủ, đến hệ thống máy tiếp nhận, máy tính phục vụ cho giảng viên và sinh viên. Giảng viên cần kiểm soát việc sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học và định hướng các em sử dụng hiệu quả trong học tập. Nhà trường nghiên cứu và tập huấn giảng viên sử dụng các phần mềm tương thích với hệ thống đã có, các kho dữ liệu đang lưu.
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